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BÁO CÁO 

Số liệu về phát triển chính phủ điện tử quý IV/2019 

 

Thực hiện Công văn số 1546/STTTT-CNTT ngày 18/11/2019 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Sơn La về việc cung cấp thông tin, số liệu về phát triển 

Chính phủ điện tử quý IV/2019; 

 UBND huyện Yên Châu Báo cáo số liệu phát triển chính phủ điện tử quý 

IV/2019 như sau: 

I. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ NGUỒN NHÂN LỰC 

1. Ứng dụng cơ bản 

S

T

T 

Ứng dụng 
Đang sử 

dụng 
Chưa sử dụng 

1 Quản lý nhân sự x  

2 Quản lý kế toán - tài chính x  

3 Quản lý tài sản x  

4 Quản lý Thi đua - Khen thưởng x 

Phần mềm quản lý 

thi đua về huân huy 

chương kháng chiến 

5 

Các ứng dụng nội bộ khác, nêu rõ tên 

ứng dụng: Phần mềm quản lý văn bản; 

Phần mềm quản lý hộ tịch; Phần mềm 

quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở; Phần 

mềm quản lý tài chính - trợ cấp ưu đãi 

người có; Phần mềm Thống kê 

Smas.edu.vn; Phầm mềm kiểm định chất 

lượng giáo dục; Phần mềm đánh giá học 

sinh tiểu học; Phần mềm Microstation; 

Phần mềm Mapinfo; Phần mềm hệ thống 

thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã; Phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về khiếu nại, tố cáo; Phần mềm 

một cửa;… 

  

 

2. Ứng dụng chữ ký số  



2.1. Trang bị Chứng thư số do Ban cơ yếu Chính phủ cung cấp 

Tổng số Chứng thư số đã được cấp: 203 CTS. 

Trong đó:  

                - Chứng thư số cho tổ chức: 31 CTS. 

                - Chứng thư số cho cá nhân: 161 CTS. 

                - Số chứng thư số đã đề nghị thu hồi: 11 CTS 

2.2. Về sử dụng chữ ký số trong hệ thống QLVBĐH 

a. Tổng số văn bản đã ban hành: 3.363 

b. Tổng số văn bản đã ký số phát hành trên phần mềm quản lý văn bản: 3.145 

c. Tần suất trao đổi văn bản điện tử có chữ ký số trung bình mỗi tháng 

Số lượng trung bình văn bản điện tử chữ ký số/Tổng số văn bản điện tử/Tháng: 

3.145/3.363/11.  

 3. Nhân lực CNTT 

 1. Tổng số CBCC (Không tính hợp đồng 68; đối với cấp Sở không tính đơn vị 

sự nghiệp; cấp huyện gồm Văn phòng và các phòng ban trực thuộc): 73 người. 

 2. Tổng số máy tính đang hoạt động (cả desktop và laptop): 73 máy 

3. Số lượng cán bộ chuyên trách/kiêm nhiệm CNTT: 02 người 

4. Trình độ của cán bộ chuyên trách/kiêm nhiệm CNTT: Đại học. 

5. Tổng số lượt CBCCVC được cử đi đào tạo về ứng dụng CNTT: Không. 

6. Tổng số lượt CBCCVC có chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng 

sử dụng CNTT cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT: 73 

người. 

Trên đây là Báo cáo số liệu phát triển chính phủ điện tử quý IV/2019 của 

UBND huyện Yên Châu./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở TTTT tỉnh Sơn La; 

- TT. UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT, 04 bản. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vì Văn Ngọc 
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